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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 45/HD-LĐLĐ
	      Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2021


HƯỚNG DẪN

Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định tạm thời “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”.
- Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

- Căn cứ Thông báo số 489/TB-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc dừng thực hiện hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

I. DỪNG THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 
1. Văn bản của Tổng Liên đoàn, gồm 05 quyết định:

- Quyết định 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 01/12/2021; dừng tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 31/12/2021.

- Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 01/12/2021; dừng tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 31/12/2021.

- Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 01/11/2021; dừng tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 31/12/2021.
- Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 15/12/2021.

- Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 15/12/2021.

2. Văn bản của LĐLĐ tỉnh Bình Định, gồm 03 hướng dẫn:

- Hướng dẫn 33/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về triển khai thực hiện chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 15/12/2021.
 - Hướng dẫn 35/HD-LĐLĐ ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đối tượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 15/12/2021.
- Hướng dẫn 39/HD-LĐLĐ ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-Ttg và Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thời gian dừng thực hiện từ ngày 01/10/2021.
II. THỰC HIỆN CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 3749/QĐ-TLĐ NGÀY 15/12/2021 
1. Nguyên tắc hỗ trợ

- Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars-CoV-2. 

- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại điểm 2.1, 2.3 mục II Hướng dẫn này thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. 

- Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân được hỗ trợ theo điểm 2.2 mục II Hướng dẫn này.

2. Đối tượng và mức chi 

2.1. Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ:

a) Nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Mức 2.000.000 đồng/người cho đối tượng thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và nhân viên thuộc lực lượng y tế.

- Mức 1.000.000 đồng/người cho đối tượng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp.
b) Nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Mức 1.000.000 đồng/người cho đối tượng thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và nhân viên thuộc lực lượng y tế.
- Mức 800.000 đồng/người cho đối tượng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2.2. Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người. 

2.3. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19

a) Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/năm. 

b) Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/năm. 

c) Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 được áp dụng các chế độ theo quy định tại điểm 2.1, 2.2 và 2.3 mục II Hướng dẫn này.

2.4. Một số trường hợp khác:

- Trường hợp đối tượng là F1, F0 có hồ sơ phát sinh trước ngày 15/12/2021 đủ điều kiện theo quy định tại Hướng dẫn 35/HD-LĐLĐ ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thì thanh toán theo Hướng dẫn 35/HD-LĐLĐ, thời hạn dừng tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 01/01/2022.

- Trường hợp đoàn viên, người lao động bị dương tính với Sars-CoV-2 trước ngày 15/12/2021 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài qua sau ngày 15/12/2021 và đủ điều kiện theo quy định tại điểm 2.1 mục II Hướng dẫn này, chưa được hưởng hỗ trợ theo Hướng dẫn 35/HD-LĐLĐ ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Hướng dẫn này.

- Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác gặp khó khăn cần hỗ trợ do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xét và đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định.

3. Hồ sơ đề nghị: Hồ sơ đề nghị thực hiện theo Hướng dẫn 34/HD-LĐLĐ ngày 25/8/2021 của LĐLĐ tỉnh Bình Định, tương ứng với các đối tượng trong Hướng dẫn này.
4. Nguồn kinh phí thực hiện

4.1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm chi cho đối tượng tại điểm b khoản 2.4 mục II Hướng dẫn này.
4.2. Ban thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở (đơn vị phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động) tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm chi cho đối tượng tại điểm a khoản 2.4 mục II Hướng dẫn này.
4.3. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét, quyết định chi cho các đối tượng còn lại tại Hướng dẫn này từ cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn trong năm, tài chính tích lũy và nguồn xã hội hóa của LĐLĐ tỉnh. Trường hợp không cân đối được nguồn thu, chi báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét quyết định. 
5. Thời gian áp dụng: Thời gian áp dụng chi cho các đối tượng thực hiện kể từ ngày 15/12/2021. 
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động: Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Hướng dẫn này. Tổng hợp danh sách, đề xuất chi hỗ trợ các đối tượng theo quy định; tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Hướng dẫn theo yêu cầu của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

- Ban Tuyên giáo - Nữ công: tổ chức đưa thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin trong và ngoài hệ thống công đoàn.

- Văn phòng: phối hợp rà soát, bảo đảm kinh phí chi kịp thời và hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được duyệt.

- Ban Tổ chức - Kiểm tra: triển khai hướng dẫn uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn này; tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chi hỗ trợ ở các địa phương, đơn vị. 

6.2. Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp cơ sở
- Thống kê danh sách, kiểm tra hồ sơ chịu trách nhiệm chi cho đối tượng được phân cấp từ nguồn chi tại đơn vị. 
- Tổng hợp danh sách, rà soát hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện tại khoản 2.1, 2.2, 2.3 Mục II.2 của Hướng dẫn này gửi về Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động để tổng hợp trình Ban Thường vụ xét duyệt.
6.3. Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh: thống kê danh sách các đối tượng được chi gửi về Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động để tổng hợp trình Ban Thường vụ xét duyệt.
Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo hướng dẫn, quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh; định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo LĐLĐ tỉnh để tổng hợp nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ qua Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh (ĐT: 0256 3792943) để được hướng dẫn ./.

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

	Nơi nhận:                                                                                    

- Ban QHLĐ TLĐ (để b/c);

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ (để b/c);

- UBMTTQVN tỉnh (để b/c);

- LĐLĐ huyện, TX, TP, CĐN;

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban CSPL&QHLĐ.
	 CHỦ TỊCH

(Đã ký)
   Nguyễn Mạnh Hùng
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